
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc






Dầu Tiếng, ngày 9 tháng  09  năm 2018
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH NHÓM LỚP 

 NĂM HỌC 2018–2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐẠI DIỆN HỘI CMHS NHÓM, LỚP
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH – ĐỊA CHỈ CƠ QUAN


	ĐIỆN THOẠI
	CHỨC DANH

	1
	Mai Phương Trang
	Nhóm 1A
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0937699570
	Chi hội trưởng

	2
	Trần Quốc Anh
	Nhóm 1B
	Điện lực Dầu tiếng
	0906680088
	Chi hội trưởng

	3
	Nguyễn Tấn Minh
	//
	Khu phố 7 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0978757037
	Chi hội phó

	4
	Nguyễn Văn Đông
	//
	Doanh trại bộ đội xã  Định thành, huyện  Dầu tiếng
	01683209800
	Ủy viên

	5
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nhóm 1C
	Khu phố 7 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0938338196
	Chi hội trưởng

	6
	Đặng Thị Ngọc Diễm
	Lớp Mầm 1
	Xưởng chén - Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0988662120
	Chi hội trưởng

	7
	Nguyễn Ngọc Nhật Sơn
	//
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0983561045
	Chi hội phó

	8
	Trần Hưng Kiều
	Lớp Mầm 2
	Ngân hàng Aribank  TT Dầu tiếng, H Dầu tiếng
	0974757386
	Chi hội trưởng

	9
	Phan Anh Tuấn
	//
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0986542773
	Chi hội phó

	10
	Huỳnh Thị Cẩm Nhung
	//
	Khu phố 5 – Thị trấn Dầu Tiếng
	01668686522
	Ủy viên

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐẠI DIỆN HỘI CMHS NHÓM, LỚP
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH – ĐỊA CHỈ CƠ QUAN


	ĐIỆN THOẠI
	CHỨC DANH

	11
	Lê Thị Thanh Tâm
	Lớp Mầm 3
	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu tiếng
	01233972672
	Chi hội trưởng

	12
	Trương Hữu Thanh
	//
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0987668932
	Chi hội phó

	13
	Trần Thị Ngọc Loan
	//
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	01677221258
	Ủy viên

	14
	Hồ Thị Ngọc Hoa
	Lớp Mầm 4
	Điện lực Dầu tiếng
	0962766566
	Chi hội trưởng

	15
	Vũ Thị Thủy
	//
	Trung tâm VH Huyện Dầu tiếng
	0974622262
	Chi hội phó

	16
	Từ Thị Tuyết Loan
	//
	Ấp Rạch Đá, xã Định thành
	0985565600
	Ủy viên

	17
	Trần Khắc Mỹ
	Lớp Chồi 1
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0913112815
	Chi hội trưởng

	18
	Huỳnh Thị Hồng Loan
	//
	Khu phố 1 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0974353387
	Chi hội phó

	19
	Lê Thị Thu Thảo
	//
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0984771789
	Ủy viên

	20
	Ngô Mạnh Hùng
	Lớp Chồi 2
	Ủy Ban Nhân Dân Xã Thanh Tuyền
	0989067045
	Chi hội trưởng

	21
	Phan Xuân Nam
	//
	Tòa Án Huyện Dầu tiếng
	0906707309
	Chi hội phó

	22
	Bạch Thị Hải Vân
	//
	Khu phố 5 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0987797759
	Ủy viên

	23
	Ngô Thị Diệu Hiền
	Lớp Chồi 3
	Công đoàn - Công ty TNHHMTV Cao su Dầu tiếng
	0906650781
	Chi hội trưởng

	24
	Nguyễn Trần Thoại My
	//
	Phòng Tài chính kế hoạch huyện Dầu tiếng
	0933662828
	Chi hội phó

	25
	Vũ Thị Liên
	//
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0975858070
	Ủy viên

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐẠI DIỆN HỘI CMHS NHÓM, LỚP
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH – ĐỊA CHỈ CƠ QUAN


	ĐIỆN THOẠI
	CHỨC DANH

	26
	Phạm Hùng Dũng
	Lớp Chồi 4
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0975879842
	Chi hội trưởng

	27
	Phan Thị Thu Hương
	//
	Công ty TNHHMTV Cao su Dầu tiếng
	0945418063
	Chi hội phó

	28
	Huỳnh Minh Mẫn
	//
	Nông trường Trần Văn Lưu
	0988487408
	Ủy viên

	29
	Nguyễn Thị Gương
	Lớp Lá 1
	Ban tổ chức huyện ủy
	01696819918
	Chi hội trưởng

	30
	Nguyễn Quốc Việt
	//
	Văn phòng UBND huyện Dầu tiếng
	0909496460
	Chi hội phó

	31
	Đặng Thị Khánh Linh
	//
	Khu phố 6 – Thị trấn Dầu Tiếng
	01999396999
	Ủy viên

	32
	Nguyễn Văn Hữu
	Lớp Lá 2
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0986464994
	Chi hội trưởng

	33
	Bùi Quốc Đại
	//
	Khu phố 2 – Thị trấn Dầu Tiếng
	0907378804
	Chi hội phó

	34
	Đào Thị Hoàng Yến
	//
	Khu phố 1 – Thị trấn Dầu Tiếng
	01658279235
	Ủy viên

	35
	Nguyễn Thị Long
	Lớp Lá 3
	Khu phố 4B – Thị trấn Dầu Tiếng
	0934051997
	Chi hội trưởng

	36
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Lớp Lá 4
	Công ty TNHHMTV Cao su Dầu tiếng
	0917030037
	Chi hội trưởng

	37
	Nguyễn Thị Định
	//
	UBND Thị trấn Dầu tiếng
	0918214448
	Chi hội phó

	38
	Nguyễn Thụy Kim Thy
	//
	Công ty TNHHMTV Cao su Dầu tiếng
	0917211522
	Ủy viên




PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc






Dầu Tiếng, ngày    tháng     năm 2018
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG 

 NĂM HỌC 2018–2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH – ĐỊA CHỈ CƠ QUAN


	ĐIỆN THOẠI
	CHỨC DANH 
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	Trưởng Ban
	

	2
	
	
	
	Phó ban
	

	3
	
	
	
	Phó Ban
	

	4
	
	
	
	Thành viên
	Thủ quỹ

	5
	
	
	
	Thành viên
	Thư ký



